
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - THANH XUÂN

Lớp 10A2 Giáo viên chủ nhiệm:  Phạm Thị Bích Hà (ĐT0989913586)

STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh GT Ghi chú

1 0149231866 Bùi Ngọc Duy Anh 26/10/2006 Nam

2 0116501091 Nguyễn Ngọc Anh 23/07/2006 Nữ

3 0150292519 Trần Thanh Bách 26/11/2006 Nam

4 0150292523 Nguyễn Trọng Du 03/08/2006 Nam

5 0150292944 Nguyễn Tiến Dũng 06/10/2006 Nam

6 0148584036 Trần Trí Dũng 08/12/2006 Nam

7 0116897371 Lưu Trần Dương 17/06/2006 Nam

8 0116720702 Dương Trọng Đại 08/02/2006 Nam

9 0116990954 Đào Danh Thành Đạt 27/08/2006 Nam

10 0150292525 Nguyễn Tiến Đạt 25/06/2006 Nam

11 0149031168 Phạm Tiến Đạt 17/09/2006 Nam

12 0116607511 Lê Thành Đức 17/12/2006 Nam

13 0150292527 Nguyễn Minh Đức 01/01/2006 Nam

14 0148584083 Nguyễn Hoàng Hân Giang 19/12/2006 Nữ

15 0150292956 Đỗ Đức Hiếu 15/08/2006 Nam

16 0116588566 Nguyễn Minh Hiếu 03/07/2006 Nam

17 0150293417 Phạm Gia Hiếu 18/02/2006 Nam

18 0139805500 Trương Minh Hiếu 20/12/2006 Nam

19 0116981523 Nguyễn Minh Hoàng 21/07/2006 Nam

20 0149031171 Nguyễn Minh Hoàng 19/09/2006 Nam

21 0116604023 Trần Minh Hoàng 07/09/2006 Nam

22 0149031172 Nguyễn Quốc Huy 21/10/2006 Nam

23 0116643444 Nguyễn Duy Hưng 11/10/2006 Nam

24 0116598506 Nguyễn Quang Hưng 13/11/2006 Nam

25 0116445873 Đào Trần Khánh 01/08/2006 Nam

26 0116588731 Trần Bảo Khánh 26/11/2006 Nam

27 0116593699 Nguyễn Đăng Khôi 15/04/2006 Nam

28 0148584088 Nguyễn Trường Kỳ 27/07/2006 Nam

29 0132258165 Hoàng Long 22/01/2006 Nam

30 0116897365 Nguyễn Vũ Tuấn Lợi 06/08/2006 Nam

31 0116502299 Hoàng Quang Minh 11/10/2006 Nam

32 0116620957 Nguyễn Đình Minh 20/04/2006 Nam

33 0131980693 Nguyễn Đỗ Nhật Minh 06/08/2006 Nữ

34 0150293535 Nguyễn Minh Nguyệt 12/03/2006 Nữ

35 0128919650 Trịnh Hồng Nhung 02/07/2006 Nữ

36 0150292549 Trần Văn Phong 06/03/2006 Nam

37 0116588732 Vũ Trần Quang 06/05/2006 Nam

38 0116760363 Lê Hoàng Quân 20/12/2006 Nam

39 0116632448 Nguyễn Gia Đại Sơn 22/08/2006 Nam

40 0116608516 Nguyễn Công Thanh 04/03/2006 Nam

41 0144011938 Lê Thị Minh Thảo 19/07/2006 Nữ

42 0149031188 Trần Đức Thịnh 29/6/2006 Nam 

43 0116501596 Hoàng Huyền Trang 13/04/2006 Nữ

44 0116971447 Nguyễn Thành Trung 20/09/2006 Nam

45 0137564978 Trần Anh Tú 20/03/2006 Nam

46 0150292980 Nguyễn Hoàng Tùng 06/02/2006 Nam

47 0116642535 Tạ Lâm Tùng 19/11/2006 Nam

48 0116891787 Nguyễn Như Ý 09/01/2006 Nữ
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